          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    	            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                              	        Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC                                
                                                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2019
 
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP: 11 (Chương trình chuẩn)
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 – 2020

	TUẦN
	Tiết
PPCT
	Nội dung chương trình
	Nội dung buổi 2

	 1
19 –> 25/8
	1
2
3
	Revision
Unit 1: Reading 
Unit 1: Speaking
	

	2
26/8 –> 01/9
	4
5
6
	Unit 1: Listening
Unit 1: Writing
Unit 1: Language focus
	

	3
02–> 8/9
	7
8
9
	Unit 2: Reading
Unit 2: Speaking
Unit 2: Listening 
	

	4
9 –> 15/9
	10
11
12
	Unit 2: Writing
Unit 2: Language focus
Unit 3: Reading 
	Exercises: Verb forms

	5
16 –> 22/9
	13
14
15
	Unit 3: Speaking
Unit 3: Listening
Unit 3: Writing
	Exercises: Verb forms

	6
23 –> 29/9

	16
17
18
	Unit 3: Language focus
TEST YOURSELF A
Unit 4: Reading 
	Exercises: Tenses

	7
30/9–> 6/10
	19
20
21
	Unit 4: Language focus
Consolidation
Consolidation 

	Exercises: Tenses

	8
7–> 13/10
	22
23
24
	ONE-PERIOD TEST 1
Unit 4: Speaking
Unit 4: Listening
	Ôn tập KT giữa kỳ I

	9
14–> 20/10
	25
26
27
	Unit 4: Writing 
TEST CORRECTION 1
Unit 6: Reading 
	Exercises: Perfect participle & Perfect gerund

	10
21–> 27/10
	28
29
30
	Unit 6: Speaking
Unit 6: Listening
Unit 6: Writing
	Exercises: Reported speech

	11
28/10–> 3/11
	31
32
33
	Unit 6: Language focus
TEST YOURSELF B
Unit 7: Reading
	Exercises: Reported speech with infinitive &  gerund


	12
4–> 10/11
	34
35
36
	Unit 7: Speaking
Unit 7: Listening
Unit 7: Writing
	Exercises: Conditional sentences

	13
11–> 17/11
	37
38
39
	Unit 7: Language focus
Consolidation
Consolidation 
	Exercises: Conditional in reported speech

	14
18–> 24/11
	40
41
42
	ONE-PERIOD TEST 2
Unit 8: Language focus
Unit 8: Reading
	Exercises: Pronouns

	15
25/11–> 01/12
	43
44
45
	Unit 8: Speaking
Unit 8: Listening
TEST CORRECTION 2
	Ôn tập KTHKI


	16
02->8/12
	
	Ôn tập và KT HKI
	Kiểm tra HKI các môn tại lớp

	17
9–> 15/12
	
	Kiểm tra HKI
	

	18
16–> 22/12
	
	Sửa bài KT HKI

	

	19
23–> 29/12
	
	Unit 8: Writing
	


     
     Duyệt của  BGH
Hiệu Phó chuyên môn                                                          Tổ trưởng chuyên môn
 	(ñaõ kyù)								(ñaõ kyù)

           Trần Thị Huyền Trang   						Dương Khánh Mai                                                                          
      
Nơi nhận:
· BGH;
· GV trong tổ; 
· Lưu hồ sơ.     

          

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    	               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                              	              Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC                                
                                                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  2  tháng 1 năm 2020
 
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP: 11  (Chương trình chuẩn)
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019 – 2020

	TUẦN
	Tiết
PPCT
	Nội dung chương trình
	Nội dung buổi 2

	1
6 –> 12/01
	55
56
57
	Unit 9: Reading 
Unit 9: Speaking 
Unit 9: Listening
	Exercises: Word form

	2
13 –> 19/01
	58
59
60
	Unit 9: Writing
Unit 9: Language focus
TEST YOURSELF C
	Exercises: Relative clauses (defining & non-defining)

	3
3/2 –> 9/2
	61
62
63
	Unit 10: Reading
Unit 10: Speaking
Unit 10: Listening
	Exercises: Relative clauses (defining & non-defining)

	4
10 –> 16/2
	64
65
66
	Unit 10: Writing
Unit 10: Language focus
Unit 11: Reading
	Exercises: Relative pronouns with prepositions

	5
17 –> 23/2
	67
68
69
	Unit 11: Speaking
Unit 11: Listening
Unit 11: Writing
	Exercises: Passive voice (revision)

	6
24/2–> 1/3
	70
71
72
	Unit 11: Language focus
TEST YOURSELF D
Unit 12: Speaking
	Exercises: Relative clauses replaced by participles and to infinitives

	7
2–> 8/3
	73
74
75 
	Unit 12: Listening
Unit 12: Writing
ONE PERIOD TEST 3
	Ôn tập KT giữa kỳ II

	8
9–> 15/3
	76
77
78
	Unit 12: Reading
Unit 12: Language focus 
TEST CORRECTION
	Exercises: Omission of relative pronouns

	9
16–> 22/3
	79
80
81
	Unit 13: Language focus 
Unit 13: Reading
Unit 13: Speaking
	Exercises: Cleft sentences (active)

	10
23–> 29/3
	82
83
84 
	Unit 13: Listening
Unit 13: Writing 
TEST YOURSELF E
	Exercises: Cleft sentences (passive)

	11
30/03–> 5/4
	85
86
87
	Unit 15: Language focus 
Unit 15: Reading 
Unit 15: Speaking
	Exercises: Tag questions

	12
6–> 12/4
	88
89
90
	Unit 15: Listening
 Unit 15: Writing
ONE-PERIOD TEST 4
	Exercises: Conjunctions (not only….but also, both…and, either…or, neither…nor)

	13
13–> 19/4
	91
92
93
	Unit 16: Reading 
Unit 16: Language focus 
Unit 16: Listening
	Exercises: Passive with verbs of opinion

	14
20 –> 26/4
	
	Ôn tập KTHKII
	

	15
27/4 -> 3/5
	
	Ôn tập và KTHKII
	Kiểm tra HKII các môn tại lớp

	16
4–> 10/5
	
	KT HKII
	

	17
11–> 17/5
	
	Sửa bài KT HKII
	

	18
18–> 24/5
	
	Dạy hết chương trình
Unit 16: Speaking
Unit 16: Writing
TEST YOURSELF F
	


     
     Duyệt của  BGH
Hiệu Phó chuyên môn                                                           Tổ trưởng chuyên môn
[bookmark: _GoBack] 	(ñaõ kyù)	(ñaõ kyù)

           Trần Thị Huyền Trang                                                 		Dương Khánh Mai                            
      
Nơi nhận :
· BGH;
· GV trong tổ; 
· Lưu hồ sơ.   

